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Cymbidium goeringii Rchb.  
 

 

Cymbidium goeringii là một giống Lan Kiếm nhỏ, người Trung Hoa gọi là Chun Lan, người 

Nhật gọi là Shun ran, người Hàn Quốc gọi là Cymbidium goeringii reii, tất cả đều có nghĩa là 

Xuân Lan bởi vì giống lan này nở hoa vào mùa Xuân. 

Tại Nhật Bản, giống lan này mọc ở dưới gốc những cây cao lớn rụng lá vào mùa Đông tại vùng 

Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu. Lan nở hoa vào mùa Xuân từ tháng 3-4 với một bông 

độc nhất cho mỗi dò hoa. Dò hoa cao chừng 10-25 phân, hoa to 5 phân, nhưng không thơm bằng 

những cây mọc tại Trung Quốc.  

Theo cuốn sách Xuân Lan do Tả Thằng biên soạn và Toàn 

Quốc Nhật Bản Liên Hiệp Hội ấn hành gồm có 260 biệt 

dạng (varieties) thuộc giống Cymbidium goeringii. 

Cuốn sách này dầy 290 trang khổ nhỏ 4” x 6” hay 10 x15 

phân. Từ trang 130 đến 256 toàn là hình ảnh và ghi chú 

của đủ loại cây lá từ xanh tuyền, viền sọc, vằn cho đến 

chấm phá.  

   

Người Nhật chơi lan chú trọng về lá không 

kém gì về hoa, cho nên trong trang 8 họ đã 

cho thấy các hình thế của cây lá xếp theo 

thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống 

dưới như sau:  

• Trực lập diệp  

• Trung lập diệp 

• Tà lập diệp 

• Tà diệp  

• Lộ diệp 

• Quắn diệp  
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Phía dưới là sự phân biệt qua cấu trúc của đầu các ngọn lá. 

• Qua diệp (hình trái bí) 

• Trung diệp 

• Thế diệp 

• Tán diệp 

• Yến vĩ diệp 

• Kỷ tử diệp. 

Trang 9 là hình dáng của các cánh hoa như sau 

theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống 

duới như sau: 

• Hoa mai 

• Trường đơn 

• Thủy điệu 

• Cánh sen 

• Lưỡi kiếm 

 

Như vậy chưa hết, người Nhật còn phân biệt 

các thế của cánh hoa như: 

• Bình 

• Rũ  

• Vòng 

• Đa dạng 

 

Về mầu sắc cũng phân biệt từ trái sang phải và 

từ trên xuống dưới như sau: 

• Mầu hoa nguyên thủy 

• Xích (đỏ)  

• Chu Kim (mầu cam) 

• Hoàng kim 

• Tía (Tím) 

• Sọc 

• Phúc luân 

• Tịnh tâm (lưỡi không mầu) 

Về lá cũng đủ các dạng như sọc, vằn, khoang, 

chấm phá, viền v.v. . . 
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Từ trang 112 đến trang 128 mang theo hình ảnh và ghi chú của những hoa đủ mầu sắc. Chúng tôi 

xin lựa chon một số hoa tiêu biểu như sau: 

 

    Thiên hồng hương         Thiên tử 

 

          Quốc hoa            Tứ bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hồng dương             Hoàng viêm hương 
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          Nguyệt luân              Nguyệt quang   

    

 

 

 

 

         Cực hồng  

         Thiên nữ  

 

 

  Hoàng công tử                  Sơn phong 
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           Diễm thúy   

                    Mao hạc 

 

 

 

 

    

    Bạch bảo lai                      Kiếm lăng    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kính sư tử        Kính ba 

 

Hai hình kể trên là một giống hoa dị dang (peloric) có 3 lưỡi. 
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Như chúng tôi đã trình bầy ở phần trên, lá cây lan có nhiều thế, hình dáng, mầu sắc khác nhau. 

Những tên gọi sau đây, có thể là do cảm hứng của chủ nhân hay người đặt ra. Do đó khó lòng mà 

tìm ra những yếu tố để phân biệt những cây tuơng tự, hoặc giả trình độ chơi lan của chúng tôi 

còn quá thấp kém cho nên lẫn lộn, ngoại trừ cây xà bì tương đối có thể dễ nhận ra hơn cả. 

 

 

 

    Kim quốc bảo            Cơ thiên điểu 

 

   Xuân nhật sơn               Kỳ lân sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Xich thành lan        Xà bì 
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          Đông bảo             Hoàng tướng cẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ngân lĩnh             Hồng âm 

 

 

Hình ảnh hoa lá của cây lan Cymbidium goeringii hay Xuân Lan trong cuốn sách này còn nhiều, 

nhưng xin được chấm dứt ở đây. 

Xin thành thực cám ơn ông bà Lâm Thu Hoa, Garden Grove, California đã phỏng dịch và giúp 

chúng tôi phiên âm những từ ngữ trong cuốn sách này sang tiếng Việt.  

 

 

              Placentia 9-2008 

 


